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WRITING TASK 1 
CHALLENGE 2 

 
 
 
DẠNG: LINE GRAPH 
 

 
 

 
BƯỚC 1: Đọc đề và thực hiện theo các bước sau: 
1/ Tạo structure (dàn ý) cho bài (có mấy đoạn, mỗi đoạn viết gì) 
2/ Xác định 1-2 điểm nổi bật nhất và chung nhất để làm câu nhận xét tổng quan (overview) + Các key 
features mà bạn sẽ mô tả về chart (Body paragraphs) 
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BƯỚC 2: Tự viết bài theo ý của bạn (min 150 từ), cố gắng canh thời gian <= 20 phút. 
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BƯỚC 3: Phân tích bài mẫu và học từ vựng 

Sample essay (Simon_band 9.0) 

The line graph shows changes in the per capita consumption of beef, pork, broilers and 
turkey in the United States between 1955 and 2012. 

It is noticeable that beef was by far the most popular of the four types of meat for the 
majority of the 57-year period. However, a considerable rise can be seen in the 
consumption of broilers, with figures eventually surpassing those for beef. 

Between 1955 and 1976, US beef consumption rose from around 60 to a peak of 90 pounds 
per person per year. During the same period, consumption of broilers also rose, to nearly 30 
pounds per person, while the figures for pork fluctuated between 50 and 40 pounds per 
person. Turkey was by far the least popular meat, with figures below 10 pounds per capita 
each year. 

By 2012, the amount of beef consumed by the average American had plummeted to around 
50 pounds, but the consumption of broilers had doubled since the 1970s, to approximately 
55 pounds per capita. By contrast, there were no significant changes in the trends for pork 
and turkey consumption over the period as a whole. 

(187 words) 
 
1/ Structure essay (dàn ý): 
 Paragraph 1 – Introduction 

• Paraphrase the task question. 
• States what is being described (types of meat, per capita consumption, time period, 

country). 
Paragraph 2 – Overview 

• Summarize the main trends without data. 
• Highlights two key features: 

o Beef was the most popular meat for most of the period. 
o Broiler consumption rose significantly and eventually overtook beef. 

Paragraph 3 – Details (1955–1976) 
• Describes the sharp rise and peak in beef consumption. 
• Reports the increase in broiler consumption. 
• Notes fluctuations in pork consumption. 
• Mentions turkey as the least consumed meat. 

Paragraph 4 – Details (1976–2012) 
• Describes the sharp fall in beef consumption. 
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• Highlights the doubling of broiler consumption. 
• States the relative stability of pork and turkey consumption. 

 
2/ Dịch song ngữ: 
 

English Vietnamese 
The line graph shows changes in the per 
capita consumption of beef, pork, broilers 
and turkey in the United States between 
1955 and 2012. 

Biểu đồ đường cho thấy sự thay đổi trong 
mức tiêu thụ bình quân đầu người của 
thịt bò, thịt heo, gà công nghiệp và gà tây 
tại Hoa Kỳ trong giai đoạn từ 1955 đến 
2012. 

It is noticeable that beef was by far the 
most popular of the four types of meat for 
the majority of the 57-year period. 
However, a considerable rise can be seen in 
the consumption of broilers, with figures 
eventually surpassing those for beef. 

Có thể nhận thấy rằng thịt bò là loại thịt 
phổ biến nhất vượt trội trong số bốn loại 
trong phần lớn giai đoạn 57 năm. Tuy 
nhiên, một sự gia tăng đáng kể có thể 
được quan sát thấy trong mức tiêu thụ gà 
công nghiệp, với số liệu cuối cùng vượt 
qua thịt bò. 

Between 1955 and 1976, US beef 
consumption rose from … to …, reaching a 
peak of 90 pounds per person per year. 
During the same period, consumption of 
broilers also rose, to nearly 30 pounds per 
person, while the figures for pork 
fluctuated between 40 and 50 pounds per 
person. Turkey was by far the least popular 
meat, with figures below 10 pounds per 
capita each year. 

Trong giai đoạn từ 1955 đến 1976, mức 
tiêu thụ thịt bò tại Mỹ tăng từ … đến …, 
đạt đỉnh ở mức 90 pound mỗi người mỗi 
năm. Trong cùng thời kỳ, mức tiêu thụ gà 
công nghiệp cũng tăng lên gần 30 pound 
mỗi người, trong khi lượng tiêu thụ thịt 
heo dao động trong khoảng từ 40 đến 
50 pound mỗi người. Gà tây là loại thịt ít 
phổ biến nhất, với mức dưới 10 pound 
mỗi người mỗi năm. 

By 2012, the amount of beef consumed by 
the average American had plummeted to 
around 50 pounds, but the consumption of 
broilers had doubled since the 1970s, to 
approximately 55 pounds per capita. By 
contrast, there were no significant 
changes in the trends for pork and turkey 
consumption over the period as a whole. 

Đến năm 2012, lượng thịt bò mà người 
Mỹ trung bình tiêu thụ đã giảm mạnh 
xuống còn khoảng 50 pound, trong khi 
mức tiêu thụ gà công nghiệp đã tăng gấp 
đôi kể từ thập niên 1970, đạt khoảng 55 
pound mỗi người. Trái lại, không có sự 
thay đổi đáng kể nào trong xu hướng tiêu 
thụ thịt heo và gà tây trong toàn bộ giai 
đoạn. 
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3/ Vocab and Grammar:  
3.1/ Vocabulary: 
 

Từ / Cụm / Cấu 
trúc 

Loại 
Nghĩa tiếng 
Việt 

Synonym  Antonym  

per capita 
consumption 

n phr 
mức tiêu thụ 
bình quân đầu 
người 

consumption per person; 
average consumption 

- 

it is noticeable 
that 

structure 
có thể nhận 
thấy rằng 

it is evident that; it can be 
observed that 

- 

by far the most 
popular 

adv phr 
phổ biến nhất 
vượt trội 

overwhelmingly the most 
popular; clearly the most 
popular 

- 

the majority of n phr phần lớn most of; the greater part of minority 

a considerable 
rise 

n phr sự tăng đáng kể 
a significant increase; a 
marked rise 

- 

eventually 
surpassing 

v + adv 
cuối cùng vượt 
qua 

ultimately overtaking; finally 
exceeding 

- 

rose from … to … structure tăng từ … đến … 
increased from … to …; went 
up from … to … 

- 

a peak of n phr đạt đỉnh ở mức a high of; the highest point of a low of 

fluctuated 
between 

v phr 
dao động trong 
khoảng 

ranged between; varied 
between 

- 

the least popular adj phr ít phổ biến nhất 
least preferred; lowest in 
popularity 

most 
popular 

plummeted to v phr 
giảm mạnh 
xuống 

fell sharply to; plunged to rose to 

had doubled 
v (past 
perfect) 

đã tăng gấp đôi had increased twofold halved 

no significant 
changes 

adj phr 
không có thay 
đổi đáng kể 

little change; minimal change 
dramatic 
change 

over the period 
as a whole 

prep phr 
trong toàn bộ 
giai đoạn 

overall; throughout the period - 
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3.2/ Ngữ pháp và cấu trúc hay dành cho Writing Task 1: 
 
1. Câu mở bài mô tả biểu đồ 
“The line graph shows … between … and …” 
! Công thức cho Introduction Task 1 
! Động từ hay dùng: shows, illustrates, compares 
 
2. Cấu trúc nêu nhận xét tổng quan 
It is noticeable that … 
! Dùng cho Overview 
! Nêu xu hướng chính, không cần số liệu 
 
3. Cấu trúc so sánh mức độ phổ biến 
by far the most popular 
! Nhấn mạnh sự vượt trội rõ ràng 
! Thường dùng trong Overview 
 
4. Câu phức với “while” 
…, while the figures for pork fluctuated … 
! So sánh hai xu hướng khác nhau trong cùng một câu 
! Giúp bài viết mạch lạc hơn 
 
5. Cấu trúc mô tả tăng + mốc thời gian 
rose from … to … 
! Dùng khi có điểm đầu và điểm cuối rõ ràng 
 
6. Cấu trúc mô tả đỉnh 
a peak of … 
! Dùng khi số liệu đạt mức cao nhất 
 
7. Cấu trúc mô tả giảm mạnh 
plummeted to … 
! Dùng cho xu hướng giảm rất mạnh 
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BƯỚC 4: Sau khi đã học từ bài mẫu, nếu được enhance bài viết của bạn, bạn sẽ viết lại 
thế nào? 


